
SỞ Y TẾ TP.HCM 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

Đơn vị tính: VNĐ

STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ 

1 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 3.236.000                                                                   

2 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 4.321.000                                                                   

3 Đỡ đẻ ngôi ngược 4.071.000                                                                   

4 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 4.830.000                                                                   

5 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 5.681.000                                                                   

6 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 6.852.000                                                                   

7
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ 

phức tạp
9.911.000                                                                   

8
Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt 

động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)
8.086.000                                                                   

9
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân 

(tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...)
8.215.000                                                                   

10
Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau 

bong non, tiền sản giật, sản giật...)
8.215.000                                                                   

11
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm 

(viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)
9.893.000                                                                   

12 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược 14.051.000                                                                 

13 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo 4.285.000                                                                   

14
Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên 

bệnh nhân có thai
6.294.000                                                                   

15 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung 6.915.000                                                                   

16 Phẫu thuật Manchester 8.089.000                                                                   

17 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn 7.118.000                                                                   

18 Phẫu thuật mở bụng thai ngoài tử cung vỡ có choáng 7.133.000                                                                   

19 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo 8.644.000                                                                   

20 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 7.173.000                                                                   

21 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn 8.284.000                                                                   

22 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối 8.284.000                                                                   

23 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần 8.284.000                                                                   

24 Phẫu thuật Crossen 8.420.000                                                                   

25
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần 

đường bụng
8.517.000                                                                   

26
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần 

đường âm đạo
8.517.000                                                                   

27 Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng 8.467.000                                                                   

28
Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh 

dục
8.529.000                                                                   

29
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, 

viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng
7.697.000                                                                   

30 Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) 9.152.000                                                                   

31
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ 

khoa
7.467.000                                                                   

32
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần 

đường âm đạo kết hợp nội soi
9.958.000                                                                   
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33 Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) 10.468.000                                                                 

34
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội 

soi
10.830.000                                                                 

35 Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu 10.453.000                                                                 

36
Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, 

thành bụng
6.026.000                                                                   

37 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa 5.381.000                                                                   

38 Phẫu thuật Lefort 6.132.000                                                                   

39
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức 

tạp
6.193.000                                                                   

40 Phẫu thuật treo tử cung 6.708.000                                                                   

41 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú 5.462.000                                                                   

42 Cắt u vú lành tính 5.462.000                                                                   

43 Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa 5.462.000                                                                   

44 Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid 5.462.000                                                                   

45 Phẫu thuật mở bụng thai ngoài tử cung chưa vỡ 6.294.000                                                                   

46 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng 6.294.000                                                                   

47 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 6.294.000                                                                   

48 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung 5.921.000                                                                   

49
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ 

khoa
5.435.000                                                                   

50 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 7.205.000                                                                   

51 Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) 8.086.000                                                                   

52 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 3.947.000                                                                   

53 Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú 5.462.000                                                                   

54 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ 5.462.000                                                                   

55
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm 

sâu trong tiểu khung
10.618.000                                                                 

56
Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 

2 phần phụ + mạc nối lớn
11.137.000                                                                 

57
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch 

chậu
11.152.000                                                                 

58 Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) 11.698.000                                                                 

59 Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng 11.503.000                                                                 

60
Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy 

máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa
12.405.000                                                                 

61

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm 

phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung 

phức tạp

14.658.000                                                                 

62
Phẫu thuật nội soi mở vòi trứng lấy khối chửa ngoài tử cung + 

tạo hình vòi trứng
7.571.000                                                                           

63 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ 8.156.000                                                                           

64 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa 7.621.000                                                                           

65
Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều 

trị thai ngoài tử cung
8.163.000                                                                           

66 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ 8.479.000                                                                           

67 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ 8.479.000                                                                           

68 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 8.479.000                                                                           

69 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ 9.979.000                                                                           

70 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng 8.979.000                                                                           

71 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ 8.979.000                                                                           

72
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử 

cung
8.979.000                                                                           

73
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh 

nhân có thai
9.479.000                                                                           

PHẪU THUẬT PHỤ KHOA - NỘI SOI 



74 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn 8.979.000                                                                           

75 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản 9.479.000                                                                           

76 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung 9.479.000                                                                           

77 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng 9.479.000                                                                           

78 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng 8.940.000                                                                           

79
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới 

niêm mạc
9.966.000                                                                           

80 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung 9.966.000                                                                           

81 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung 9.966.000                                                                           

82 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung 9.966.000                                                                           

83 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung 9.966.000                                                                           

84 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU 10.322.000                                                                         

85 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn 10.822.000                                                                         

86 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần 10.822.000                                                                         

87
Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi 

ổ bụng)
10.431.000                                                                         

88 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung 11.024.000                                                                         

89 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung 10.524.000                                                                         

90 Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung 10.940.000                                                                         

91 Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục 13.561.000                                                                         

92 Nội soi ổ bụng chẩn đoán 4.007.000                                                                           

93 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng 4.757.000                                                                           

94 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán 5.404.000                                                                           

95 Nội soi buồng tử cung can thiệp 7.744.000                                                                           

96 Nội soi buồng tử cung + sinh thiết buồng tử cung 7.744.000                                                                           

97 Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung 7.744.000                                                                           

98 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa 7.621.000                                                                           

99 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn 10.822.000                                                                         

100 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung vét hạch tiểu khung 11.072.000                                                                         

101
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần 

phụ, ứ mủ vòi trứng
11.582.000                                                                         

102 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 13.181.000                                                                         

103
Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung 

hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn
13.320.000                                                                         

104 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng 1.861.000                                                                           

105 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng 2.161.000                                                                           

106 Xoắn hoặc cắt bỏ polyp cổ tử cung nhỏ đơn giản 1.388.000                                                                           

107 Xoắn hoặc cắt bỏ polyp cổ tử cung lớn, phức tạp 1.588.000                                                                           

108 Nạo thai trứng 2.272.000                                                                           

109 Triệt sản nam 2.274.000                                                                           

110 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 1.481.000                                                                           

111 Lấy dị vật âm đạo 1.273.000                                                                           

112 Khâu cổ tử cung 2.549.000                                                                           

113
Nạo sót thai sót nhau sau sẩy sau sanh (áp dụng cho các TH

đơn giàn, không có dấu hiệu nhiễm trùng)
1.544.000                                                                           

114 Hút buồng tử công do rong kinh rong huyết 1.404.000                                                                           

115 Cấy que Implanon NXT 1.714.000                                                                           

116 Tháo que Implanon NXT 1.214.000                                                                           

117 Đặt vòng Mirena 1.222.000                                                                           

118 Đặt dụng cụ tử cung 722.000                                                                              

119 Hút thai < 9 tuần 2.184.000                                                                           

120 Hút thai 9-11 tuần 2.596.000                                                                           

121 Tháo dụng cụ tử cung khó, mất dây 1.222.000                                                                           

122 Bóc nang tuyến Batholin 2.774.000                                                                           

123 Bóc nhân xơ vú 2.784.000                                                                           

124 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 6.000.000                                                                           

THỦ THUẬT TRONG NGÀY

THỦ THUẬT 



  GHI CHÚ: 

   * 1.Mức thêm đối với phẫu thuật sản khoa và phụ khoa:

   + Người bệnh phẫu thuật lấy thai (đa thai): 500.000đ.

   + Người bệnh có 1 VMC trên bụng: 500.000đ.

   + Người bệnh có 2 VMC trên bụng trở lên: 1.000.000đ.

   * 2.Mức thu thêm người bệnh phẫu thuật lấy thai có kèm yếu tố bất thường (số thứ tự 9, 10, 11, 12 trên bảng giá):

   + Người bệnh có 1 hoặc nhiều yếu tố bất thường (số thứ tự 9, 10, 11, 12) thu thêm tối đa: 500.000đ.

   + Người bệnh có yếu tố bất thường (số thứ tự 10, 12) chỉ thu thêm khi có điều trị chuyên khoa.

  * 3.Mức thu thêm tối đa tại điều (1) và (2) không quá: 2.000.000đ

  * 4.Mức thu thêm dịch vụ gia đình theo yêu cầu 1.000.000đ, sanh chỉ huy 300.000đ, sanh thương gia 2,500.000đ

  * 5.Phí chuẩn bị thủ thuật dịch vụ trong ngày: 500.000đ

  * 6.Phí chuẩn bị mỗ lấy thai, phụ khoa dịch vụ trong ngày: 1.000.000đ

  * 7.Các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, x-quang, xét nghiệm...: áp dụng theo giá thu được quy định tại Thông tư 21, Thông tư 22 

của Bộ Y Tế.

 * 8 Giá thu đã bao gồm chi phí y tế cơ bản được quy định tại Thông tư 21. Thông tư 22 của Bộ Y Tế.


